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1. Nghệ nhân Nguyễn Hữu Chỉnh  
Phường Vạn Phúc, Tp. Hà Đông, tỉnh Hà Tây 
Hoạt động về Ngành nghề: Dệt lụa Từ năm 1969 đến nay được 38 năm);  
Đã có công truyền dạy nghề: Hưóng dẫn dạy nghề cho lớp thợ mới, quản lý, hướng dẫn kỹ thuật cho hội 
viên trong hiệp hội Lụa Vạn Phúc, đề ra các phương hướng, phát triển nghề cho địa phương. Năm 1969-
1989: Xây dung ngành dệt Sơn La - Năm 1995 – 1996: Giúp đồng bào tỉnh Ninh Thuận cải tiến mẫu dệt 
Thổ cẩm từ khổ hẹp sang khổ rộng; Đã nghiên cứu thành công nhuộm lụa không phai; Phát triển nghề của 
địa phương, sáng tác nhiều mẫu hoa mới. 
 

2. Nghệ nhân Triệu Văn Mão  
Phường Vạn Phúc, Tp. Hà Đông, tỉnh Hà Tây 
Hoạt động về Ngành nghề: Dệt lụa Từ năm 1969 đến nay được 38 năm) 
Đã có công truyền dạy nghề cho các cháu tại địa phương thành thợ sửa chữa khung cửi, đồng thời truyền 
nghề cho nhiều cháu thành thợ giỏi của nghề dệt lụa tơ tằm làng lụa Vạn Phúc. Ông là thành viên chính 
thức của đề tài nghiên cứu “Vải sợi Văn hóa Đông Sơn”; Đạt Huy chương vàng cho sản phẩm Lụa tơ tằm, 
xưởng dệt lụa tơ tằm Vạn Phúc -Hà Đông tại Hội chợ Thương mại Làng nghề truyền thống Hà Tây. 
 

3. Nghệ nhân Nguyễn ngọc Khuông  
Số 6, ngách 66, ngõ Giếng, Đông Các, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội 
Hoạt động trong ngành nghề: Kim hoàn: Từ 1952 đến nay được 55 năm, là người 
thợ tiêu biểu có uy tín cao trong nghề và được quần chúng mến mộ. 
Truyền dạy nghề: Tham gia đào tạo truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ từ năm 1970 đến nay được 37 năm. Là 
Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Hà Nội (1993-2005). 
Đạt: 
- Danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm 2003 
- Nhà nước tặng danh hiệu: Bàn tay vàng năm 1990 
- Hội đồng Liên Minh TW phong tặng danh hiệu Bàn tay vàng trong chương trình nghệ thuật Đông Dương 
năm 1999 
- Giải thưởng Huy chương vàng tại HC Quốc tế ngày 25/11/1994 
- Tham gia triển lãm Việt Nam đất nước con người và văn hóa tại Vương quốc Bỉ năm 2001 
- Tham gia triển lãm TCMN truyền thống Việt Nam T9/1995 
Có thành tích xây dựng Hội mỹ nghệ – Kim hoàn 
 

4. Nghệ nhân Lê Văn Kinh  
82 Phan Đăng Lưu, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
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Hoạt động trong ngành nghề: Từ năm 1958 đến nay được 49 năm 
Truyền dạy nghề: Từ năm 1975 được nhiều thế hệ học sinh thành những người thợ giỏi nghề. 
Đạt:  
- Danh hiệu Nghệ nhân Dân gian,. Năm 2003 
- Bằng công nhận của UBND Tp.Huế, 15.7.2005 
- Bằng khen “Ngày hội Người cao tuổi với làng nghề” ngày 10.10.2005 
- Giấy khen của của Bộ NN-PTNT cấp ngày 29.9.2005 
- Giấy khen của MTTQVN phường Phú Hoà tháng 3/2006 
- Bằng khen của BCH Hiệp hội LNVN cấp ngày 21.11.2006 
- Giấy khen của Trung tâm TL Hội nghị Apec cấp ngày 23.11.2006 
Giấy khen của UBND Tp. Huế “Gia đình Văn hoá tiêu biểu 2001-2006” cấp 18.4.2007 

 
5. Nghệ nhân Chu Văn Lượng  
Thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, H. Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 
Hoạt động trong ngành nghề thêu ren: Từ năm 1945 đến nay được 62 năm 
Truyền dạy nghề:  
- Xóm Đại Đồng; Xóm Cộng Hoà; Xóm Hoà Bình; Xóm Đoàn Kết; Đình Các Văn Lâm, xã Ninh Hải 
- Mở lớp tập huấn mặt hàng mẫu từ: mỗi lớp từ 10 đến 40 học viên, và một số địa phương khác; - Đến nay 
đã truyền dạy số lượng: 1630 người  
 

6. Nghệ nhân Đinh Ngọc Uynh  
Thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, H. Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 
Hoạt độngổtng ngành nghề: thêu ren từ năm 1978 đến nay được 29 năm  
Truyền dạy nghề: Từ năm 1978 đã truyền dạy nghê cho nhiều lớp học sinh tại địa phương,  
- Giảng dạy và đào tạo thành nghề cho 120 người thợ của HTX tỉnh Nam Định. 
 

7. Nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam  
Thôn Đông Hồ, xã Song Hồ, H. Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 
Hoạt động trong ngành nghề tranh dân gian Đông Hồ: Từ 1964 đến nay được 43 
năm 
Truyền dạy nghề: Truyền nghề cho con cháu, hàng năm cứ đến hè mở lớp tổ chức dạy nghề tranh hướng 
dẫn bảo ban cho các cháu đi sâu tìm hiểu và yêu thích kế tục nghề để gìn giữ và phát triển nghề. 
Đạt: 
- Thành tích thi sản phẩm thủ công Việt Nam 2005 của Bộ Nông nguiệp & PTNT 
- Thành tích tham gia Hội thi sáng tác mẫu hàng mới thủ công nghiệp Hà Bắc lần thứ nhất năm 1986  
- Đóng góp tích cực phục vụ liên hoan Văn hóa nghệ thuật Dân gian Năm 2004 tại Tp.Hồ Chí Minh tặng 
- Thành tích tích cực tham gia các hoạt động tại Liên hoan Văn hóa Du lịch Đà Nẵng 2005  
- Đã có nhiều sản phẩm tiêu biểu đóng góp cho sự thành công của ngày hội hàng TCMN Việt Nam 2002  
- Huy chương vì sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa dân tộc do Bộ Văn hóa – Thông tin tặng năm 2000. 
- Giải thưởng Bàn tay vàng (năm 1999) do BTC: Chương trình nghệ thuật Đông Dương, Hội Mỹ thuật Việt 
Nam, Hội đồng TW các Hợp tác xã Việt Nam tặng. 
 

8. Nghệ nhân Phạm Chí Tịnh 
Hiện nay: ở tại 11 Hàng Nón, P. Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 
Hoạt động trong ngành nghề làm Trống dân gian Đọi Tam: Từ năm 1945 đến nay đã 
được 62 năm 
Đã truyền dạy lại cho địa phương và con cháu kế tục, lưu truyền nghề truyền thống. 
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9. Nghệ nhân Nguyễn Đăng Thật  
Phường Nguyễn Trãi, Tp. Hà Đông, tỉnh Hà Tây 
Hoạt động trong Ngành nghề: Đá mỹ nghệ Thời gian Từ 1992 đến nay được 15 
năm) 
Truyền daỵ nghề: Mở 6 lớp dạy nghề điêu khắc cho 150 người, trong đó có 80 người giỏi nghề có tay nghề 
cao. 
Đạt: 
- Bằng khen sản phẩm tinh hoa tham gia Khu đặc trưng Làng nghề Việt Nam năm 2006  
- Bằng khen đã có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng. 
- Giấy khen đã có thành tích tham gia phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2004  
đã thực hiện công trình: 
- Công trình nội thất nhà tang lễ Bộ quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội 
- Công trình tượng đài Trần Hưng Đạo – Kim Môn, Hải Dương 
- Công trình tượng đài Bắc Sơn, Lạng Sơn; - Công trình cải tạo Bưu điện tỉnh Hà Nam 
- Công trình Nhà Bảo tàng Quân khu 2; - Công trình tượng đài Lê Lợi, tỉnh Thanh Hóa 
 

10. Nghệ nhân Đào Trọng Cường  
Số: 31 Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 
Hoạt động tronng Ngành nghề Tranh đá quý Từ năm 1988 đến nay được 18 năm 
 
Truyền dạy nghề:  liên tục tại Lục Yên – Yên Bái; Hà Nội; đảo Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang 
Đạt: 
- Giải ngôi sao Việt Nam 2006 
- Kỷ niệm chương, Triển lãm chuyên đề: Diễn đàn Apec – Hội nhập và phát  
- Đạt giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2004. 
- Giải thưởng Sao vàng Đất Việt dành cho thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu Việt Nam hội nhập quốc tế 
năm 2004. 
- Cúp sen vàng xuất khẩu và tiêu dùng Eximpo Vietnam 2003  
- Huy chương vàng và chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn  
- Giải Tinh hoa Việt Nam tại Tuần Văn hóa Du lịch Quốc tế Nha Trang 2004 và một số bằng khen, giấy 
khen khác. 
 

11. Nghệ nhân Dương Ngọc Thắng 
Xã Điện Phương, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 
Hoạt động trong ngành nghề: Đúc đồng: Từ năm 1975 đến nay được 32 năm 
Đã có công truyền dạy nghề: Thường xuyên đào tạo gần 50 thanh niên trong làng có việc, trở thành thợ lành 
nghề. đặc biệt năm 2004 đã đào tạo một số thanh niên tại địa phương thành thợ của đơn vị có tay nghề cao. 
Đạt : 
- Bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp của tỉnh 
2003 do UBND tỉnh Quảng Nam. 
- Giải tinh hoa Việt Nam tại Fetival Huế 2004  
- Đoạt giải nhất toàn đoàn tại Hội thi Làng đúc Phước Kiều lần thứ nhất  
- Được trao tặng cúp Nghệ nhân Bàn tay vàng tại Hội chợ làng nghề Xưa và Nay – Hội An  
- Công nhận đã đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cấp tỉnh (năm 2004-2006) do BCH Hội 
Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Nam tặng. 
- xây dựng Dự án “Phát triển sản xuất tạo việc làm cho người lao động” 
 

12. Nghệ nhân Vũ Văn Quý  
Thôn Đồng Kỵ, xã Đồng Quang, H. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
Hoạt động nghề đồ gỗ mỹ nghệ: Từ năm 1977 đến nay được 30 năm 
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Truyền dạy nghề: trong 30 năm tại các địa phương 
- UB khoa học Thị xã Bắc Ninh 
- Sở Công nghiệp Vĩnh Phúc 
- Phòng Công nghiệp huyện Phong Châu, Phú Thọ 
Đạt: 
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005 
- Bằng khen của Bộ công nghiệp năm 2006 
- Bằng khen UBND tỉnh Bắc Ninh 2007 
- Danh hiệu “Cúp vàng doanh nghiệp văn hóa Việt Nam” 2007 
 

13. Nghệ nhân Nguyễn Văn Tiếp  
Đông Khương I, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam 
Hoạt động trong ngành nghề Chạm gỗ: Từ năm 1981 đến nay được 26 năm 
Truyền dạy nghề: Từ khi khôi phục nghề năm 1981, hàng năm có từ 30-40 học viên theo học nghề, đến nay 
đã truyền dạy được hơn 100 học viên, ở lại địa phương 40 người còn lại đã ra nghề đi làm nhiều nơi khác. 
Hiện nay đang tiếp tục nhân cấp và truyền dạy nghề hàng năm giải quyết việc làm tại địa phương.  
Đạt: 
- Giải thưởng sáng tạo kiểu dáng sản phẩm “Golden – V” năm 2005 
- Đạt giải nhất tại Hội chợ Triển lãm hàng TCMN, làng nghề truyền thống “Năm du lịch 2006”. 
 

14. Nghệ nhân Trần Văn Độ  
Xóm 3, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
Hoạt động trong Ngành: Gốm sứ Bát Tràng chuyên Phục chế gốm cổ: Từ năm 1972 
đến nay đã được 35 năm  
Truyền dạy nghề: Kế tục phát triển nghề truyền thống của làng, truyền dạy cho nhiều lớp thợ đạt tay nghề 
cao. 
Đạt: 
- Đã có thành tích đóng góp tích cực phục vụ một số hoạt động của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ 
trong năm 2005 
- Cung cấp tặng phẩm đồ gốm Bát Tràng phục vụ Hội nghị Cấp cao Apec 2006. 
- Cung cấp tặng phẩm đồ gốm Bát Tràng phục vụ đoàn Thủ tướng Chính phủ đi Mỹ. 
- Đóng góp thành công Nét đặc trưng Ngành nghề truyền thống Việt Nam tại Lễ hội Đền Hùng năm Giáp 
Thân – 2004  
- Đoạt giải Ngôi sao Việt Nam 2006 tại Triển lãm chuyên đề: Diễn đàn Apec – Hội nhập và phát triển  
- Huy chương Bàn tay vàng lần thứ nhất năm 1990 do Liên Minh HTX – TCN – TCN Trung ương cấp. 
- Danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội (21/11/2003)  
- Đã có thành tích tham gia phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2004  
- Đóng góp vào thành công của triển lãm: “Hình ảnh Apec và Di sản văn hóa Việt Nam” từ 14/11-
23/11/2006  
 - Tham gia Triển lãm “Gốm sứ truyền thống Bát Tràng chào mừng Seagams” 22 tại làng tháng 12/2003  
 

15. Nghệ nhân Vũ Đức Thắng  
Xóm 2, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
Hoạt động Ngành nghề : : Gốm Bát Tràng Từ năm 1976 đến nay được 31 năm  
Truyền dạy nghề: liên tục phụ trách đào tạo tại địa phương. 
Đạt: 
- Giải thưởng Bàn tay vàng – The Golden Hand Award (năm 1999) 
- Giải tinh hoa Việt Nam tại ngày hội hàng TCMN và sản phẩm văn hóa (năm 2004). 
- Giải Ngôi sao Việt Nam (năm 2006) 
- Giải bạc Ngôi sao Việt Nam tại ngày hội hàng TCMN Việt Nam (năm 2002). 
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16. Nghệ nhân Lê Đức Hạ  
Xã Điện Phương, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 
Hoạt động Ngành nghề: Mỹ nghệ đất nung: Từ năm 1988 đến nay được 19 năm 
Truyền dạy nghề: Trong 18 năm qua đã truyền dạy cho gần 40 thợ tại địa phương 
- Năm 2006: đào tạo cho huyện Đông Hòa, Phú Yên gồm 50 thợ cho làng gốm Hòa Vinh. 
Đạt: 
- Đoạt giải Tinh hoa Việt Nam tại Ngày hội hàng Thủ công mỹ nghệ và sản phẩm văn hóa – Fetival Huế 
2004  
- Đoạt giải Tinh hoa Việt Nam tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam . 
- đạt thành tích trong phong trào Thi đua Lao động sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ công tác khác năm 
2003 - 2004 do Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp tặng 
- Có thành tích trong công tác, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Nam năm 2004 do 
UBND tỉnh Quảng Nam tặng. 

 
17. Nghệ nhân Trần Bá Năm  
Thôn Ngọ, Khảm trai 
Hoạt động trong Ngành nghề Khảm trai : từ 1985 đến nay được 22 năm  
- Hàng năm truyền dạy đào tạo tại chỗ từ 5-10 học viên học nghề khảm bằng phương truyền nghề trực tiếp, 
tạo công ăn việc làm cho số học sinh đã học được nghề với đời sông sổn định. 
Đạt:  
- Giải Ba tại Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
- Giải thưởng sáng tạo kiểu dáng sản phẩm “Golden – V” năm 2006 của Phòng Thương mại Công nghiệp 
Việt Nam  
- Giải khuyến khích Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 

18 Nghệ nhân Nguyễn Đức Biết  
Thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, H. Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây 
Hoạt động trong ngành nghề: Khảm trai Từ năm 1995 đến nay được 12 năm  
Từ năm 1989 đến nay, hàng năm đào tạo trong cơ sở từ 5-10 lao động, mỗi năm các lao động được truyền 
nghề thành những thợ có tay nghề tinh xảo. 
Đạt:  
- Giải nhất trong cuộc thi “Tuổi trẻ sáng tạo mẫu mã năm 1995” trong thanh niên làng nghề Hà Tây do 
BCH Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh tặng. 
- Huy hiệu “Bàn tay vàng” tại Hội chợ triển lãm hàng thủ công truyền thống – Kim hoàn ( do Hội đồng TW 
liên minh các HTX Việt Nam) tặng năm 1996. 

 
19 Nghệ nhân Nguyễn Xuân Dũng  
Thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, H. Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây 
Hoạt động trong ngành nghề Khảm trai Từ năm 1987 đến nay được 20 năm 
Hàng năm bồi dưỡng và truyền dạy cho 5 – 10 cháu tại địa phương để thành thợ giỏi giữ gìn và phát triển 
nghề. 
Đạt: 
- Giải thưởng Bàn tay vàng (năm 1999) do BTC: Chương trình nghệ thuật Đông Dương, Hội Mỹ thuật Việt 
Nam, Hội đồng TW các Hợp tác xã Việt Nam tặng. 
 

20 Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung  
Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, H. Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây 
Hoạt động trong ngành nghề mây tre đan: Từ năm 1973 đến nay được 34 năm 
Truyền dạy nghề:  
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- Từ 1976-1981: giảng viên tại trường đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội 
- 1982: Cử đi làm chuyên gia tại Cu Ba, nghiên cứu nguyên liệu làm hàng TCMN 
- 1982-1987: về nước làm giảng viên Trường Mỹ nghệ Hà Sơn Bình 
- Từ 1989-2006 đào tạo thợ và sáng tác mẫu mã 
Đạt: 
- Huy chương đồng do BTC Hội chợ triển lãm kinh tế-kỹ thuật Việt Nam tặng năm 1985 
- Huy chương Bạc do BTC Hội thi triển lãm tiểu thủ công mỹ nghệ lần thứ II tặng năm 1987 
- Huy chương Vàng do BTC Hội thi triển lãm tiểu thủ công mỹ nghệ lần thứ II tặng năm 1987 
- Giải vàng Ngôi sao Việt Nam do BTC Ngày hội hàng TCMN Việt Nam 2002  
- Huy chương Bàn tay vàng lần thứ nhất do Liên hiệp HTX-TCN-TCN Trung ương cấp 
- Huy hiệu “Bàn tay vàng” tại Hội chợ triển lãm hàng thủ công – Kim hoàn 1996 
- Danh hiệu “Nghệ nhân Hà Tây” năm 2006 của UBND tỉnh Hà Tây  
 “Danh hiệu nghệ nhân dân gian” của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam  
 

21 Nghệ nhân Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  
Xóm 18, xã Thọ Nghiệp, H. Xuân Trường, tỉnh Nam Định 
Hoạt động trong ngành nghề: thêu móc, ren, đính cườm Từ năm 1987 đến nay được 
20 năm 
Truyền dạy nghề:  
- Năm 2003 dạy 02 lớp thêu kim sa cườm cho phụ nữ xã Thọ Nghiệp, Nam Định, tổng số 80 học viên; - 
Năm 2004 dạy 02 lớp thêu kim sa cho phụ nữ xã Thọ Nghiệp  
- Năm 2005 dạy 01 lớp gồm 60 học viên cho phụ nữ nghèo của địa phương 
- Năm 2006: Dạy 01 lớp thêu kim sa cho con em và phụ nữ khuyết tật huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. 
Đạt:  
- Giải chất liệu, giải thưởng sáng tạo kiểu dáng sản phẩm “Golden – V” năm 2005 của Phòng Thương mại 
Công nghiệp Việt Nam  
- Giải khuyến khích cho sản phẩm “Túi thêu cườm” tại Hội chợ làng nghề và thi sản phảm thủ công Việt 
Nam 2005 (Bộ NN & PTNT) . 
- Có sản phẩm tinh hoa tham gia “Khu đặc trưng làng nghề Việt Nam” trong HCTL hàng công nghiệp nông 
thôn khu vực phía bắc tại Vĩnh Phúc  
- Đã có thành tích xuất sắc tham gia “Ngày hội người cao tuổi với phát triển làng nghề Việt Nam” năm 
2005 . 
 

22 Nghệ nhân Vũ Văn Giỏi  
Thôn Đông Cứu, Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Tây 
Hoạt động trong ngành nghề: thêu phục chế: Từ năm 1991 đến nay được 16 năm 
Truyền dạy nghề: Từ năm 1994 đã mở những lớp vừa học vừa làm nghề, truyền dạy cho những người 
khuyết tật. Liên tục đào tạo đến năm 2002-2003 là giảng viên dạy lớp nâng cao kỹ thuật tay nghề cho 
khoảng 20 – 30 người thợ của Tỉnh Hà Tây… 
Đạt:  
- đã trưng bày sản phẩm thêu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (từ ngày 07/12/2001 – 09/02/2002) 
- Đã tham gia vào dự án phục chế trang phục cung đình thời Nguyễn và trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật 
Cung đình Huế và trong các cung điện thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế năm 2002  
- Tác phẩm thêu cung đình của Nghệ nhân thêu Vũ Văn Giỏi được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam 
– Tp.Hồ Chí Minh. 
- Đã tham gia Festival nghề thêu truyền thống Huế 2005. 
 

23 Nghệ nhân Nguyễn Đức Khoa 
Thôn Bình Lăng, xã Thắng Lợi, H. Thường Tín, tỉnh Hà Tây  
Hoạt động trong ngành nghề thêu tay: Từ năm 1976 đến nay đuợc 31 năm  
Truyền dạy nghề: Thường xuyên duy trì đào tạo nghề liên tục cho lớp trẻ tại xưởng của gia đình. Kết hợp 
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với Trung tâm khuyến công đào tạo dạy nghề theo các chương trình phối hợp hàng năm khoảng 50 người. 
Đạt: 
- Danh hiệu Bàn tay vàng đã có thành tích bảo tồn, phát huy ngành nghề TCMN truyền thống Việt Nam  
- Danh hiệu “Nghệ nhân Hà Tây” năm 2006  
- Huy chương vàng và chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn cho sản phẩm tranh 
thêu “Văn Miếu Quốc tử Giám”. 
- Đoạt giải “Tinh hoa Việt Nam” cho sản phẩm tranh thêu tay Phong cảnh Nhà quê nội Bác  
- Đoạt giải Ngôi sao Việt Nam tại Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam  
- Danh hiệu “Ngôi sao quê lụa” năm 2005  
- Có thành tích trong phong trào Thi đua lao động sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ công tác khác của 
ngành công nghiệp Hà Tây 5 năm (2001-2005 
- Giải thưởng Bàn tay vàng (năm 1999) của BTC gồm: Chương trình nghệ thuật Đông Dương, Hội Mỹ 
thuật Việt Nam, Hội đồng TW các Hợp tác xã Việt Nam tặng. 
 

24. Nghệ nhân Đoàn Thị Nga  
Thôn 2, thị trấn An Dương, huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng 
Hoạt động trong ngành nghề thêu ren đan móc: Từ năm 1983 đến nay được 24 năm 
Truyền dạy nghề:  
- Dạy nghề thêu ren móc chỉ cho người tàn tật huyện An Dương, 40 người năm 2004 
- Dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Phòng hỗ trợ, 15 
người năm 2005 
- Dạy nghề cho phụ nữ khuyết tật do Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côI hỗ trợ, 30 người năm 2005 
- Năm 2006:Dạy nghề thêu ren móc chỉ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; dạy nghề cho lao động nông 
thôn An Dương có hoàn cảnh khó khăn, 50 người. 
Đạt: 
- Thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất, kinh doanh và phong trào “đền ơn, đáp nghĩa” năm 2007  
- Thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp bảo trợ chăm sóc đời sống người tàn tật và trẻ mồ côi thành 
phố năm 2006  
- Thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển HTX năm 2006 do Liên minh HTX Việt Nam tặng 
- Bằng chứng nhận giải thưởng sáng tạo kiểu dáng sản phẩm “Golden – V” năm 2005 của Phòng Thương 
mại Công nghiệp Việt Nam  
- Đoạt giải ba – Giải thưởng sáng tạo kiểu dáng sản phẩm “Golden – V” năm 2004 của Phòng Thương mại 
Công nghiệp Việt Nam  
- Thành tích xuất sắc trong sản xuất và kinh doanh năm 2004 do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành 
nghề nông thôn Việt Nam tặng. 
 

25 Nghệ nhân Nguyễn Văn Nghị  
Thôn Đào Thục, xã Thuỵ Lâm, H. Đông Anh, Tp. Hà Nội 
Hoạt động trong ngành nghề trò chơi dân gian – Rối nuớc: Từ năm 1984 đến nay 
được 23 năm 
Truyền dạy nghề: Đào tạo diễn viên múa rối nước truyền nghề: 16 diễn viên chính điều khiển con rối và 
hàng năm tổ chức nhiều buổi biểu diễn giới thiệu nghệ thuật rói nước để lưu giữ môn nghệ thuật dân gian, 
mang lại sự gắn bó với những người yêu thích môn nghệ thuật này. 
Đat: 
 - Giải thưởng liên hoan rối nước tại Festival Huế 2004 
- Phường Rối nước Đào Thục đã tổ chức các hoạt động tại nhiều địa phương trong toàn quốc 
 

26. Nghệ nhân Tạ Văn Thực 
Số 21e/2 Chợ Hàng, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng 
Hoạt động trong ngành nghề: Mỹ nghệ: đá, gỗ khô - gỗ lũa, gốc cây khô Từ năm 
1982 đến nay được 25 năm.  
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Dạy nghề cho trên 30 cháu, đào tạo thợ liên tục mỗi lớp khoảng 12 cháu, đến mùa vụ huy động số lao động 
trên 20 cháu. 
Đạt:  
- Có sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tác mẫu hàng thủ công mỹ nghệ lưu niệm du lịch Hải Phòng – 1999 
của Sở Du lịch Hải Phòng  
- Huy chương vàng chất lượng sản phẩm tại hội chợ triển lãm tuần lễ xanh Quốc tế – Việt Nam 2004  
- Danh hiệu “Bàn tay vàng” có thành tích bảo tồn, phát huy ngành nghề thủ công truyền thống Việt Nam do 
Bộ Công nghiệp tặng (22/11/2004). 
 

27. Nghệ nhân Nguyễn Viết Thạnh  
Xã Sơn Đồng, H. Hoài Đức, tỉnh Hà Tây 
Hoạt độngẩtong ngành nghề: Sơn đồng nghề: Từ năm 1981 đến nay 26 năm 
Truyền dạy nghề:  
- Dạy và truyền nghề trực tiếp cho lớp điêu khắc sơn mài huyện Hoài Đức. 
- Tập huấn và dạy nghề cho nhiêu fhội viên của Hiệp hội Làng nghề Sơn Đồng  
Đạt:  
- Danh hiệu Bàn tay vàng có thành tích bảo tồn, phát huy ngành nghề TCMN truyền thống Việt Nam do Bộ 
Công nghiệp cấp. 
- Danh hiệu “Nghệ nhân Hà Tây” năm 2006  
- Đoạt giải “Tinh hoa Việt Nam” tại Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 
- Danh hiệu “Ngôi sao quê lụa” tại Hội du lịch làng nghề truyền thống Hà Tây lần thứ III-2005  
- Huy chương vàng và chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu tại Hội chợ Hàng Việt Nam 
chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn  
- Thành tích trong phong trào Thi đua lao động sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ công tác khác của 
ngành công nghiệp Hà Tây 5 năm (2001-2005) do Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp tặng 
- Đã có thành tích tham gia triển lãm sản phẩm TCMN truyền thống Việt Nam  
 
 
 
 


